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Vietnamese Interlinear
Reference: Vietnamese Bible (1934)

וְאֶל־1
Và–với
H0413

ה מֹשֶׁ֨
Môi-se
H4872

ר אָמַ֜
Ngài–phán
H0559

עֲלֵה֣
hãy–lên
H5927

אֶל־
đến
H0413

יְהוָ֗ה
Đức-Giê-hô-va
H3068

אַתָּה֙
ngươi

֙ וְאַהֲרֹן
và–A-rôn
H0175

נָדָ֣ב
Na-đáp
H5070

וַאֲבִיה֔וּא
và–A-bi-hu
H0030

ים וְשִׁבְעִ֖
và–bảy–mươi
H7657

מִזִּקְנֵי֣
trưởng–lão
H2205

יִשְׂרָאֵל֑
Y-sơ-ra-ên
H3478

ם וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶ֖
và–các–ngươi–sẽ–thờ–lạy
H7812

ק׃ מֵרָחֹֽ
từ–xa
H7350

Ðức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Na-đáp, và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên 
hãy lên cùng Ðức Giê-hô-va ở đằng xa mà lạy.

וְנִגַּ֨ש2ׁ
Và–sẽ–đến–gần
H5066

ה מֹשֶׁ֤
Môi-se
H4872

לְבַדּוֹ֙
một–mình
H0905

אֶל־
đến
H0413

יְהוָ֔ה
Đức-Giê-hô-va
H3068

וְהֵ֖ם
và–ho�
H1992

א ֹ֣ ל
không
H3808

יִגָּ֑שׁוּ
được–đến–gần
H5066

ם וְהָעָ֕
và–dân

א ֹ֥ ל
không
H3808

יַעֲל֖וּ
được–lên
H5927

עִמּֽוֹ׃
cùng–người

Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Ðức Giê-hô-va mà thôi, còn ho� không đến gần, và dân sự cùng không lên cùng 
người.

א3 ֹ֣ וַיָּב
Và–Môi-se–đến
H0935

ה מֹשֶׁ֗
Môi-se
H4872

ר וַיְסַפֵּ֤
và–thuật–lại

לָעָם֙
cho–dân

אֵת֚
(đối–tượng)
H0853

כָּל־
tất–cả
H3605

דִּבְרֵ֣י
lời
H1697

יְהוָ֔ה
Đức-Giê-hô-va
H3068

וְאֵ֖ת
và–(đối–tượng)
H0853

כָּל־
tất–cả
H3605

הַמִּשְׁפָּטִ֑ים
luật–lệ
H4941

עַן וַיַּ֨
và–cả

כָּל־
tất–cả
H3605

ם הָעָ֜
dân

ק֤וֹל
tiếng

אֶחָד֙
một
H0259

וַיֹּ֣אמְר֔וּ
mà–rằng
H0559

כָּל־
mo�i
H3605

ים הַדְּבָרִ֛
điều
H1697

אֲשֶׁר־
mà

ר דִּבֶּ֥
Đức-Giê-hô-va–phán
H1696

יְהוָה֖
Đức-Giê-hô-va
H3068

ׂה׃ נַעֲשֶֽ
chúng–tôi–sẽ–làm

Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mo�i lời phán của Ðức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp 
rằng: Chúng tôi sẽ làm mo�i lời Ðức Giê-hô-va phán dạy.

ב4 וַיִּכְתֹּ֣
Và–Môi-se–chép
H3789

ה מֹשֶׁ֗
Môi-se
H4872

אֵת֚
(đối–tượng)
H0853

כָּל־
tất–cả
H3605

דִּבְרֵ֣י
lời
H1697

יְהוָ֔ה
Đức-Giê-hô-va
H3068

ם וַיַּשְׁכֵּ֣
và–dậy–sớm
H7925

קֶר בַּבֹּ֔
vào–buổi–sáng
H1242

וַיִּ֥בֶן
và–xây
H1129

חַ מִזְבֵּ֖
bàn–thờ
H4196

חַת תַּ֣
dưới
H8478

הָהָר֑
núi
H2022

ים וּשְׁתֵּ֤
và–mười–hai
H8147

עֶשְׂרֵה֙
hai
H6240

ה מַצֵּבָ֔
tru�–đá
H4676

לִשְׁנֵי֥ם
cho–mười–hai
H8147

ר עָשָׂ֖
mười–hai
H6240

י שִׁבְטֵ֥
chi–phái
H7626

ל׃ יִשְׂרָאֵֽ
Y-sơ-ra-ên
H3478

Môi-se chép hết mo�i lời của Ðức Giê-hô-va; rồi dậy sớm, xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng mười hai cây tru� chỉ 
về mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.
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ח5 וַיִּשְׁלַ֗
Và–sai
H7971

ת־ אֶֽ
(đối–tượng)
H0853

֙ נַעֲרֵי
thanh–niên
H5288

בְּנֵי֣
con–trai

ל יִשְׂרָאֵ֔
Y-sơ-ra-ên
H3478

עֲל֖וּ וַיַּֽ
và–ho�–dâng
H5927

עֹלֹ֑ת
tế–lễ–thiêu

יִּזְבְּח֞וּ וַֽ
và–ho�–dâng
H2076

ים זְבָחִ֧
sinh–tế
H2077

ים שְׁלָמִ֛
bình–an
H8002

לַיהוָה֖
cho–Đức-Giê-hô-va
H3068

ים׃ פָּרִֽ
bò–đực
H6499

Người sai kẻ trai trẻ của dân Y-sơ-ra-ên đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Ðức Giê-hô-va bằng con bò tơ.

ח6 וַיִּקַּ֤
Và–Môi-se–lấy
H3947

מֹשֶׁה֙
Môi-se
H4872

י חֲצִ֣
phân–nửa
H2677

ם הַדָּ֔
huyết
H1818

וַיָּ֖שֶׂם
và–đổ

בָּאַגָּנֹ֑ת
vào–chậu
H0101

י וַחֲצִ֣
và–phân–nửa
H2677

ם הַדָּ֔
huyết
H1818

ק זָרַ֖
rảy
H2236

עַל־
trên

חַ׃ הַמִּזְבֵּֽ
bàn–thờ
H4196

Môi-se lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn thờ.

וַיִּקַּח7֙
Và–lấy
H3947

סֵפֶ֣ר
sách

ית הַבְּרִ֔
giao–ước
H1285

א וַיִּקְרָ֖
và–đo�c
H7121

בְּאָזְנֵי֣
vào–tai
H0241

הָעָם֑
dân

וַיֹּ֣אמְר֔וּ
và–ho�–nói
H0559

ל כֹּ֛
mo�i
H3605

אֲשֶׁר־
điều–mà

ר דִּבֶּ֥
Đức-Giê-hô-va–phán
H1696

יְהוָה֖
Đức-Giê-hô-va
H3068

ה נַעֲשֶׂ֥
chúng–tôi–sẽ–làm

ע׃ וְנִשְׁמָֽ
và–vâng–theo
H8085

Ðoạn, người cầm quyển sách giao ước đo�c cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng: Chúng tôi sẽ làm và vâng theo 
mo�i lời Ðức Giê-hô-va phán chỉ.

ח8 וַיִּקַּ֤
Và–Môi-se–lấy
H3947

מֹשֶׁה֙
Môi-se
H4872

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

ם הַדָּ֔
huyết
H1818

ק וַיִּזְרֹ֖
và–rảy
H2236

עַל־
trên

הָעָם֑
dân

אמֶר וַיֹּ֗
và–nói
H0559

הִנֵּ֤ה
nầy
H2009

ם־ דַֽ
huyết
H1818

הַבְּרִית֙
giao–ước
H1285

ר אֲשֶׁ֨
mà

כָּרַ֤ת
Đức-Giê-hô-va–lập
H3772

יְהוָה֙
Đức-Giê-hô-va
H3068

ם עִמָּכֶ֔
cùng–các–ngươi

עַ֥ל
về

כָּל־
tất–cả
H3605

ים הַדְּבָרִ֖
lời
H1697

לֶּה׃ הָאֵֽ
nầy
H0428

Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Ðây là huyết giao ước của Ðức Giê-hô-va đã lập cùng 
các ngươi y theo mo�i lời nầy.

וַיַּ֥עַל9
Và–Môi-se–lên
H5927

ה מֹשֶׁ֖
Môi-se
H4872

ן וְאַהֲרֹ֑
và–A-rôn
H0175

נָדָב֙
Na-đáp
H5070

וַאֲבִיה֔וּא
và–A-bi-hu
H0030

ים וְשִׁבְעִ֖
và–bảy–mươi
H7657

מִזִּקְנֵי֥
trưởng–lão
H2205

ל׃ יִשְׂרָאֵֽ
Y-sơ-ra-ên
H3478

Ðoạn, Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão dân Y-sơ-ra-ên đều lên núi,

וַיִּרְא֕ו10ּ
Và–ho�–thấy
H7200

אֵ֖ת
(đối–tượng)
H0853

אֱלֹהֵי֣
Đức–Chúa–Trời
H0430

יִשְׂרָאֵל֑
Y-sơ-ra-ên
H3478

וְתַ֣חַת
và–dưới
H8478

יו רַגְלָ֗
chân–Ngài
H7272

כְּמַעֲשֵׂה֙
như–công–trình
H4639

לִבְנַת֣
nền
H3840

יר הַסַּפִּ֔
bích–ngo�c
H5601

וּכְעֶ֥צֶם
và–như–thể
H6106

יִם הַשָּׁמַ֖
trời
H8064

הַר׃ לָטֹֽ
trong–sáng

ngó thấy Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, dưới chân Ngài có một vật giống bích ngo�c trong ngần, khác nào như sắc 
trời thanh-quang.
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וְאֶל־11
Và–trên
H0413

֙ אֲצִילֵי
các–trưởng
H0678

בְּנֵי֣
con–trai

ל יִשְׂרָאֵ֔
Y-sơ-ra-ên
H3478

א ֹ֥ ל
không
H3808

שָׁלַ֖ח
Ngài–giơ
H7971

יָד֑וֹ
tay
H3027

֙ יֶּחֱזוּ וַֽ
và–ho�–chiêm–ngưỡng
H2372

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

ים הָאֱ֣לֹהִ֔
Đức–Chúa–Trời
H0430

וַיֹּאכְל֖וּ
và–ho�–ăn
H0398

וַיִּשְׁתּֽוּ׃
và–uống
H8354

ס
*

Ngài chẳng tra tay vào những người tôn tro�ng trong vòng dân Y-sơ-ra-ên; nhưng ho� ngó thấy Ðức Chúa Trời, thì 
ăn và uống.

אמֶר12 וַיֹּ֨
Và–Đức-Giê-hô-va–phán
H0559

יְהוָ֜ה
Đức-Giê-hô-va
H3068

אֶל־
với
H0413

ה מֹשֶׁ֗
Môi-se
H4872

עֲלֵ֥ה
hãy–lên
H5927

אֵלַי֛
đến–Ta
H0413

רָה הָהָ֖
trên–núi
H2022

וֶהְיֵה־
và–hãy–ở
H1961

ם שָׁ֑
đó
H8033

וְאֶתְּנָ֨ה
và–Ta–sẽ–ban
H5414

לְךָ֜
cho–ngươi

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

ת לֻחֹ֣
bảng
H3871

בֶן הָאֶ֗
đá
H0068

וְהַתּוֹרָה֙
và–luật–pháp
H8451

וְהַמִּצְוָ֔ה
và–điều–răn
H4687

ר אֲשֶׁ֥
mà

בְתִּי כָּתַ֖
Ta–đã–chép
H3789

ם׃ לְהוֹרֹתָֽ
để–dạy–dỗ–ho�

Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó; ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật 
pháp và các điều răn của ta đã chép đặng dạy dân sự.

וַיָּ֣קָם13
Và–Môi-se–đứng–dậy

ה מֹשֶׁ֔
Môi-se
H4872

עַ וִיהוֹשֻׁ֖
và–Giô-suê
H3091

מְשָׁרְת֑וֹ
người–hầu–việc
H8334

וַיַּ֥עַל
và–lên
H5927

ה מֹשֶׁ֖
Môi-se
H4872

אֶל־
lên
H0413

הַ֥ר
núi
H2022

ים׃ הָאֱלֹהִֽ
Đức–Chúa–Trời
H0430

Môi-se bèn chờ dậy cùng Giô-suê, kẻ hầu mình, rồi Môi-se đi lên núi Ðức Chúa Trời.

וְאֶל־14
Và–với
H0413

הַזְּקֵנִי֤ם
các–trưởng–lão
H2205

אָמַר֙
người–nói
H0559

שְׁבוּ־
hãy–đợi
H3427

לָנ֣וּ
chúng–ta

בָזֶ֔ה
ở–đây
H2088

עַ֥ד
cho–đến
H5704

אֲשֶׁר־
khi

נָשׁ֖וּב
chúng–ta–trở–lại
H7725

אֲלֵיכֶם֑
cùng–các–ngươi
H0413

וְהִנֵּ֨ה
và–nầy
H2009

ן אַהֲרֹ֤
A-rôn
H0175

וְחוּר֙
và–Hu-rơ
H2354

ם עִמָּכֶ֔
ở–cùng–các–ngươi

מִי־
ai
H4310

עַל בַ֥
có
H1167

ים דְּבָרִ֖
việc
H1697

יִגַּ֥שׁ
hãy–đến
H5066

ם׃ אֲלֵהֶֽ
cùng–ho�
H0413

Người bèn nói cùng các trưởng lão rằng: Hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến chừng nào trở về cùng các ngươi. 
Nầy, A-rôn và Hu-rơ ở lại cùng các ngươi, ai có việc chi hãy hỏi hai người đó.

וַיַּ֥עַל15
Và–Môi-se–lên
H5927

ה מֹשֶׁ֖
Môi-se
H4872

אֶל־
lên
H0413

הָהָר֑
núi
H2022

וַיְכַ֥ס
và–đám–mây–phủ
H3680

הֶעָנָן֖
đám–mây
H6051

אֶת־
(đối–tượng)
H0853

ר׃ הָהָֽ
núi
H2022

Vậy, Môi-se lên núi, mây che phủ núi.
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ן16 וַיִּשְׁכֹּ֤
Và–vinh–quang–ngự
H7931

כְּבוֹד־
vinh–quang
H3519

יְהוָה֙
Đức-Giê-hô-va
H3068

עַל־
trên

הַר֣
núi
H2022

י סִינַ֔
Si-na-i
H5514

הוּ וַיְכַסֵּ֥
và–đám–mây–phủ–nó
H3680

הֶעָנָן֖
đám–mây
H6051

שֶׁת שֵׁ֣
sáu
H8337

ים יָמִ֑
ngày
H3117

א וַיִּקְרָ֧
và–Ngài–go�i
H7121

אֶל־
đến
H0413

ה מֹשֶׁ֛
Môi-se
H4872

בַּיּ֥וֹם
vào–ngày
H3117

י הַשְּׁבִיעִ֖
thứ–bảy
H7637

מִתּ֥וֹךְ
từ–giữa
H8432

הֶעָנָֽן׃
đám–mây
H6051

Sự vinh quang của Ðức Giê-hô-va ở tại núi Si-na -i; trong sáu ngày mây phủ núi, qua ngày thứ bảy Ðức Giê-hô-va 
ngự trong đám mây go�i Môi-se.

וּמַרְאֵה17֙
Và–hình–dạng
H4758

כְּב֣וֹד
vinh–quang
H3519

יְהוָ֔ה
Đức-Giê-hô-va
H3068

כְּאֵ֥שׁ
như–lửa
H0784

אֹכֶ֖לֶת
thiêu–đốt
H0398

אשׁ ֹ֣ בְּר
trên–đỉnh

הָהָר֑
núi
H2022

לְעֵינֵי֖
trước–mắt

בְּנֵי֥
con–trai

ל׃ יִשְׂרָאֵֽ
Y-sơ-ra-ên
H3478

Cảnh trạng của sự vinh quang Ðức Giê-hô-va nơi đỉnh núi, trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, khác nào như đám lửa hừng.

א18 ֹ֥ וַיָּב
Và–Môi-se–vào
H0935

ה מֹשֶׁ֛
Môi-se
H4872

בְּת֥וֹךְ
giữa
H8432

הֶעָנָן֖
đám–mây
H6051

וַיַּ֣עַל
và–lên
H5927

אֶל־
trên
H0413

הָהָר֑
núi
H2022

י וַיְהִ֤
và–Môi-se–ở
H1961

מֹשֶׁה֙
Môi-se
H4872

ר בָּהָ֔
trên–núi
H2022

אַרְבָּעִי֣ם
bốn–mươi
H0705

י֔וֹם
ngày
H3117

ים וְאַרְבָּעִ֖
và–bốn–mươi
H0705

יְלָה׃ לָֽ
đêm
H3915

פ
*

Môi-se vào giữa đám mây, lên núi, ở tại đó trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.
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